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KẾ HOẠCH
Phát triển Công Thương giai đoạn 2011- 2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII; Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND ngày 03/5/2006 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh 5 năm và 12 Chương trình phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2006-2010, Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện sản xuất công nghiệp và thương mại giai đoạn 2006-2010, kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại Đồng Nai giai đoạn 2011- 2015 như sau:
PHẦN I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI
GIAI ĐOẠN 2006 – 2010
I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
I.1. Thuận lợi
· Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công Thương và các Bộ ngành Trung ương, của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và các địa phương.
· Kinh tế nước ta đang trên đà tăng trưởng cao và ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế khu vực và thế giới, công tác xúc tiến thương mại và đầu tư được mở rộng đến các thị trường trong và ngoài nước.

· Công tác nắm tình hình sản xuất kinh doanh và đối thoại doanh nghiệp luôn được quan tâm, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi bình đẳng cho doanh nghiệp.

· Thường xuyên cải cách hành chính... tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất đầu tư kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo luật định.

· Cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng công nghiệp, thương mại được đẩy mạnh đầu tư theo qui hoạch.

I.2. Khó khăn

· Ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008, 2009 đến nay đã tác động tiêu cực đến sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp.

· Thiên tai, dịch bệnh; giá cả nhiều mặt hàng như xăng dầu, phân bón, sắt thép, lương thực thực phẩm, nhất là giá vàng, ngoại tệ thường xuyên biến động, ảnh hưởng thị trường thế giới tăng giá ở mức cao; tình hình thiếu điện, lãi suất cho vay ở mức cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, xuất khẩu của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
II.1. Kết quả tăng trưởng GTSXCN

Tốc độ tăng trưởng GTSXCN bình quân 5 năm 2006- 2010 đạt 18,1%/năm (MTNQ giai đoạn 2006- 2010 tăng 18- 20%/năm; kế hoạch phát triển KTXH 2006-2010 tăng 18,4%/năm). Trong giai đoạn 2006-2010, ngành công nghiệp đã phát huy được tiềm năng các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, cụ thể: 

· Công nghiệp quốc doanh trung ương: tăng trưởng GTSXCN bình quân 8,6%/năm, có tỷ trọng giảm dần trong cơ cấu ngành công nghiệp, từ 14,6% năm 2005 còn 9,6% năm 2010.
· Công nghiệp quốc doanh địa phương: tăng trưởng GTSXCN bình quân 5%/năm, có tỷ trọng giảm dần trong cơ cấu ngành công nghiệp, từ 5,7% năm 2005 còn 3,2% năm 2010.
· Công nghiệp ngoài quốc doanh: tăng trưởng GTSXCN bình quân 19,3%/năm, có tỷ trọng tăng dần trong cơ cấu ngành công nghiệp, từ 12,6% năm 2005 lên 13,2% năm 2010.
· Công nghiệp đầu tư nước ngoài: tăng trưởng GTSXCN bình quân 20,5%/năm, có tỷ trọng tăng dần trong cơ cấu ngành công nghiệp, từ 67,1% năm 2005 lên 74% năm 2010.
II.2. Kết quả thực hiện chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực 
Triển khai Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010, Sở đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tại Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 28/05/2007. Kết quả triển khai thực hiện như sau:
1. Kết quả tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp

Kết quả phát triển 16 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2006-2010 đạt được mức tăng trưởng bình quân cao hơn so với toàn ngành, tăng trưởng 20%/năm (toàn ngành công nghiệp tăng 18,1%/năm). Trong đó, tăng trưởng qua các năm như sau: năm 2006 tăng 25% (toàn ngành tăng 22,2%); năm 2007 tăng 26,3% (toàn ngành tăng 21,2%); năm 2008 tăng 21,6% (toàn ngành tăng 21,3%); Riêng năm 2009, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, các ngành CNCL của tỉnh bị ảnh hưởng khá nặng nên tăng trưởng thấp, tăng 6,3% (toàn ngành tăng 10,7%); Năm 2010 dự kiến tăng 21% (toàn ngành tăng 15%). Tỷ trọng GTSXCN của 16 nhóm SPCNCL đến cuối năm 2010 chiếm 75% so với toàn ngành. 

2. Kết quả triển khai hỗ trợ từ Chương trình
Tính đến cuối năm 2010, tổng kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp theo nội dung Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực trong giai đoạn 2006-2010 là 4,5 tỷ đồng, đạt 73,2% mức đăng ký ban đầu của doanh nghiệp. Nhìn chung, công tác hỗ trợ từ chương trình đã góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quảng bá giới thiệu sản phẩm; đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực của doanh nghiệp,… góp phần phát triển ngành công nghiệp. Cụ thể qua các năm như sau:
· Năm 2007, Ban chỉ đạo Chương trình đã bình chọn ra 08 nhóm SPCNCL đưa vào danh mục ưu tiên xét duyệt hỗ trợ trong năm 2007, gồm: (1) Nhóm sản phẩm gốm, sứ; (2) Nhân điều; (3) Quần áo may sẵn và sản xuất phụ kiện; (4) Giầy dép và sản xuất phụ kiện; (5) Máy móc thiết bị nông nghiệp (máy nổ diesel, máy công tác); (6) Dây và cáp điện các loại; (7) Máy móc thiết bị điện (máy biến thế, động cơ điện...); (8) Sản phẩm gỗ chế biến (hàng mộc mỹ nghệ, hàng gia dụng...). Đồng thời BCĐ đã triển khai đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các nội dung chính sách hỗ trợ từ Chương trình bằng nhiều hình thức: đăng trên Website của Sở, bản tin của ngành và gửi văn bản trực tiếp đến 370 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình, kết quả đến cuối năm 2007 chỉ có 9 doanh nghiệp đăng ký, với tổng kinh phí đăng ký hỗ trợ là 861.500.000 đồng. Kết quả triển khai hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong năm 2008 cho 9 doanh nghiệp đã đăng ký năm 2007 đạt 1,541 tỷ đồng, vượt kế hoạch đăng ký ban đầu của doanh nghiệp tham gia Chương trình. Trong đó: nguồn kinh phí riêng từ chương trình là 158 triệu đồng (Sở Khoa học và Công nghệ), nguồn xúc tiến thương mại hàng năm (Trung tâm Xúc tiến Thương mại) là 1,383 tỷ đồng.

· Cuối năm 2008, Ban chỉ đạo tiếp tục bình chọn thêm 04 nhóm SP CNCL bổ sung vào danh mục ưu tiên xét duyệt hỗ trợ trong năm 2008 thành 12 nhóm ưu tiên xét duyệt hỗ trợ trong năm 2008. Bốn nhóm SP CNCL bổ sung thêm vào năm 2008 gồm: (1) Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng (cát, đá, gạch, ngói, gạch men...); (2) Thức ăn chăn nuôi; (3) Hóa dược (cho người và động thực vật); (4) Nhựa và các sản phẩm từ nhựa. Ban chỉ đạo lại tiếp tục triển khai thông báo bằng văn bản đến 427 doanh nghiệp, nhưng chỉ có 19 doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình, với tổng kinh phí đăng ký hỗ trợ là 3,298 tỷ đồng. Kết quả triển khai hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong năm 2009 là 1,564 tỷ đồng, đạt 47,4% tổng số kinh phí hỗ trợ đăng ký ban đầu. Trong đó, kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công là 600 triệu đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ là 55.350.000 đồng, từ nguồn xúc tiến thương mại là 909.086.000 đồng. 
· Cuối năm 2009, ngoài 12 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực được bình chọn năm 2008, Ban chỉ đạo tiếp tục bình chọn bổ sung thêm 04 nhóm SP CNCL vào danh mục ưu tiên xét duyệt hỗ trợ trong năm 2009 thành 16 nhóm SP CNCL. Bốn nhóm SP CNCL bổ sung thêm vào năm 2009 gồm: (1) Bột ngọt; (2) Vải sợi các loại; (3) Ô tô, xe máy và sản xuất linh kiện, phụ tùng; (4) Sản xuất linh kiện điện tử và MMTB điện tử tin học, viễn thông. Đồng thời, Ban chỉ đạo đã triển khai trực tiếp bằng văn bản đến 500 doanh nghiệp, nhưng chỉ có 12 doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình, với tổng kinh phí đăng ký hỗ trợ là 2 tỷ đồng. 
· Năm 2010, BCĐ tiếp tục đôn đốc các thành viên Ban hoàn tất thủ tục hỗ trợ theo nội dung đăng ký của doanh nghiệp, dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ đạt 70% mức đăng ký ban đầu của doanh nghiệp (1,375 tỷ đồng) và sẽ tổ chức tổng kết Chương trình vào cuối năm 2010.
Từ kết quả triển khai Chương trình cho thấy nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến chương trình, xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu như: Mức độ hỗ trợ từ Chương trình chủ yếu mang tính động viên, khuyến khích doanh nghiệp, giá trị không lớn như mong đợi của doanh nghiệp nên chưa thật sự hấp dẫn, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia, do vậy số lượng doanh nghiệp tham gia Chương trình còn ở mức hạn chế. Đối với mức hỗ trợ chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm chủ lực đầu tư vào các cụm công nghiệp đã được quy hoạch tại các địa bàn huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Định Quán và Tân Phú, mức hỗ trợ này khá hấp dẫn đối với nhà đầu tư, tuy nhiên hiện nay kết cấu cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp các địa bàn này chưa được hoàn thiện, nên Ban chỉ đạo phát triển Chương trình SPCNCL chưa thể triển khai thực hiện các thủ tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia chương trình.
II.3. Kết quả hoạt động khuyến công

Sau 5 năm triển khai công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí khuyến công hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh là 5.557,8 triệu đồng. (chưa tính kinh phí thường xuyên chi cho bộ máy hoạt động của Trung tâm Khuyến công), trong đó nguồn kinh phí khuyến công quốc gia là 1.018,4 triệu đồng, chiếm 18,3%; nguồn kinh phí khuyến công địa phương là 4.538,4 triệu đồng, chiếm 81,7%. Ngoài ra, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đã tự bỏ ra cho hoạt động khuyến công trên 20 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ khuyến công tập trung vào một số nội dung như: (1) đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề; (2) hỗ trợ các cơ sở tham gia hội chợ, triển lãm, quảng bá sản phẩm; (3)  hỗ trợ tư vấn nâng cao năng lực quản lý; (4) hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật; (5) hỗ trợ các cơ sở khảo sát, học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác kinh doanh,… đã góp phần tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở ngày càng đạt hiệu quả cao. 

Với sự nổ lực của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn và sự hỗ trợ từ hoạt động khuyến công trong thời gian qua, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trên thị trường trong và ngoài nước. Thế mạnh của khu vực sản xuất công nghiệp nông thôn từng bước đã được khẳng định, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ tạo được ấn tượng tốt ở thị trường trong nước cũng như trên thị trường thế giới. Điều đó được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm của khu vực công nghiệp nông thôn, trong giai đoạn 2005-2009, tốc độ tăng trưởng bình quân là 22,5%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng công nghiệp toàn tỉnh (toàn tỉnh tăng 19,4%/năm). Đến năm cuối 2009, giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn có tỷ trọng chiếm 4,3% trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh; góp phần giải quyết các vấn đề về xã hội như: tạo việc làm cho lao động nông thôn, giải quyết thất nghiệp, chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của người lao động nông thôn,…
III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
III.1. Về thương mại nội địa

Tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giai đoạn 2006- 2010 đạt 26,9%/năm, trong đó thương mại hàng hóa chiếm ưu thế, một số dịch vụ chất lượng cao như: tài chính, tín dụng, vận tải, nhà ở... đã hình thành và hoạt động có hiệu quả.
III.2. Hoạt động xuất, nhập khẩu

· Kim ngạch xuất khẩu các năm 2006, 2007, 2008 liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao (năm 2006 tăng 34,2%; năm 2007 tăng 28,1%; năm 2008 tăng 16,7%). Riêng năm 2009 do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nên chỉ đạt mức tương đương năm 2008 (đạt 100,1%). Dự kiến năm 2010 kim ngạch xuất khẩu phục hồi, đạt mức tăng 10% so năm 2009. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân giai đoạn 2006- 2010 đạt 17,2%/năm (MTNQ là 20-22%), không đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra nhưng là cố gắng lớn của cấp, ngành địa phương trong tình hình suy giảm kinh tế toàn cầu.
· Kim ngạch nhập khẩu: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006- 2010 là 12,2%/năm. Mặt hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp địa phương chủ yếu là phân bón, thuốc y tế, NPL thuốc lá, NPL- MMTB cho sản xuất, hóa chất công nghiệp.
III.3. Kết quả thực hiện Chương trình phát triển thương mại, dịch vụ phục vụ các KCN giai đoạn 2006-2010
1. Lĩnh vực thương mại
a) Thị trường nội địa
Kết cấu hạ tầng thương mại dịch vụ phát triển mạnh theo quy hoạch, giai đoạn 2006- 2010 đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng 40 chợ với kinh phí trên 500 tỷ đồng. Xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động siêu thị Nguyễn Văn Cừ, Coop-Mart Biên Hòa, Vinatex, Metto Biên Hòa... góp phần thay đổi nhanh chóng bộ mặt đô thị của tỉnh theo hướng văn minh hiện đại. Hiện nay đang tiếp tục triển khai xây dựng các dự án: TTTM kết hợp chợ truyền thống Tân Hiệp; TTTM kết hợp với chợ truyền thống Long Khánh; TTTM Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch); TTTM tại huyện Trảng Bom; Siêu thị tại huyện Long Thành...
Hoạt động xúc tiến thương mại đã triển khai nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hưởng ứng cuộc vận động: Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, phiên chợ vui công nhân, hàng Việt về nông thôn, tổ chức các đợt bán hàng khuyến mại, giảm giá, các phiên chợ lưu động ở các xã vùng sâu, vùng xa cung ứng các mặt hàng của Việt Nam sản xuất với chất lượng tốt, giá cả hợp lý, mẫu mã đẹp, phong phú.
b) Thị trường nước ngoài

Tập trung củng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống: Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc..vv. đồng thời xúc tiến các thị trường lớn như: Mỹ, Nhật, EU... Thị trường xuất khẩu được mở rộng từ 60 nước (năm 2005) lên 80 nước (năm 2009). Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là cà phê, cao su, hạt điều, giày dép, hàng mộc tinh chế, gốm mỹ nghệ, may mặc, linh kiện điện tử.

Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm sử dụng nguyên liệu sản xuất trong nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm tỷ lệ nhập siêu, chủ yếu nhập khẩu các mặt hàng trong nước chưa sản xuất được như: phân bón, thuốc y tế, NPL- MMTB phục vụ sản xuất, hóa chất công nghiệp.
Hoạt động xúc tiến thương mại tập trung tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nhằm cung cấp thông tin thị trường, nâng cao kỹ năng sản xuất, kinh doanh, tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm nông sản, sản phẩm có thế mạnh của tỉnh; hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ cá thể tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước.
2. Về dịch vụ phục vụ các KCN

· Dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp: Ngành chức năng liên quan (BLQ KCN, Sở Y tế, Thú y, QLTT...) tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh cung cấp suất ăn công nghiệp trên địa bàn. Qua đó, giới thiệu nhiều cơ sở đủ điều kiện kinh doanh đến các doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp. Riêng năm 2009, đã kiểm tra và giới thiệu 8/20 doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện cung ứng suất ăn công nghiệp.
· Dịch vụ nhà ở cho người lao động: Hiện được đáp ứng bởi các quỹ nhà ở thuộc các nhóm đối tượng: nhà ở do các hộ cá thể, tư nhân xây phòng trọ cho công nhân thuê. Nhà ở do các doanh nghiệp sử dụng người lao động tự xây dựng; Nhà ở do các công ty kinh doanh nhà và xây dựng hạ tầng quản lý cho công nhân thuê. Theo điều tra thống kê, năm 2009 toàn tỉnh có 13.215 hộ kinh doanh nhà trọ, đáp ứng trên 70% nhu cầu của người lao động (khoảng 175ngàn/250 ngàn người có nhu cầu thuê nhà ở).
· Dịch vụ đưa rước công nhân: Hiện nay, tổng số phương tiện tham gia đưa rước công nhân là 1.001 xe/36.967 ghế. Trong đó, xe của 31 doanh nghiệp vận tải là 410 xe/13.987 ghế; xe của doanh nghiệp tự đưa rước là 231 xe/5.195 ghế; xe buýt của 25 tuyến có kết hợp đưa rước công nhân là 382 xe/18.612ghế. Hàng ngày đã kết hợp đưa rước 65.586 lượt công nhân của các KCN trên địa bàn tỉnh, đáp ứng được 20% số công nhân trong các KCN. Nhìn chung, với sự hình thành và phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe buýt, xe đưa rước công nhân kết hợp với vận tải khách cố định trên địa bàn, đã tạo được mạng lưới tuyến vận tải khách tương đối hoàn chỉnh và liên hoàn phục vụ tốt nhu cầu đi lại của công nhân.
Ngoài ra, nhiều dịch vụ khác như: hệ thống giao thông, liên lạc, điện, nước, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... cũng được hình thành phát triển, đáp ứng được nhu cầu dịch vụ cho hoạt động của các doanh nghiệp tại các KCN, góp phần nâng dần tỷ trọng cơ cấu dịch vụ trong kinh tế của tỉnh.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

III.1. Kết quả đạt được
· Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (giai đoạn 2006 - 2010), cơ cấu GDP công nghiệp - thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và tích cực theo mục tiêu Nghị quyết đề ra; đến năm 2010 cơ cấu GDP công nghiệp chiếm 57,2%; GDP dịch vụ chiếm 34,1% (MTNQ đến năm 2010: GDP công nghiệp chiếm 57%, dịch vụ chiếm 34%).
· Kết quả sản xuất công nghiệp 5 năm 2006 – 2010 tiếp tục phát huy những tiềm năng và lợi thế của tỉnh, ngành công nghiệp Đồng Nai tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 5 năm 2006 - 2010 đạt 18,1%/năm, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra (mục tiêu NQ tăng 18 – 20%; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2006 - 2010 tăng 18,4%/năm). Tính đến năm 2010, tỷ lệ số hộ có điện trên toàn tỉnh đạt 99% tổng số hộ, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ Đồng Nai đề ra (mục tiêu nghị quyết đến năm 2010 là 98%), vượt mục tiêu nghị quyết 1%.
Về cơ cấu công nghiệp theo khu vực kinh tế cũng đã có những chuyển biến nhất định, khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh tiếp tục giữ ổn định tỷ trọng trong cơ cấu. Khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng tỷ trọng và là thành phần quan trọng quyết định đến sự phát triển của ngành công nghiệp, phản ánh kết quả thu hút đầu tư nước ngoài vào Đồng Nai ngày càng có sự chuyển biến tích cực. Về chuyển dịch cơ cấu ngành cũng đạt những kết quả nhất định, các ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Các ngành công nghiệp như cơ khí, điện - điện tử, hoá chất, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng trong cơ cấu (năm 2005 tỷ trọng 3 ngành là 32,4%, đến năm 2010 là 36,2%). 

· Lĩnh vực thương mại Đồng Nai đã và đang có bước phát triển mới cả về lĩnh vực ngành nghề, tốc độ, cơ cấu và thành phần kinh tế. Các ngành dịch vụ phát triển khá nhanh. Tổng mức LCHH bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn giai đoạn 2006 – 2010 tăng bình quân 26,5%/năm, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra (mục tiêu kế hoạch 5 năm 2006-2010 là 20-22%).

· Công tác quản lý nhà nước về Công nghiệp – Thương mại trên địa bàn tỉnh cũng đã được tăng cường. Trên cơ sở sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành UBND tỉnh, ngành Công Thương đã đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai công tác quy hoạch, các dự án, chương trình. Nghiên cứu tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp tạo động lực thúc đẩy, phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng hiệu quả.
III.2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
1. Tồn tại, hạn chế

a) Lĩnh vực công nghiệp
· Các ngành công nghiệp chủ lực có tốc độ tăng trưởng cao và có sự chuyển dịch cơ cấu, tuy nhiên sự chuyển dịch chưa mạnh, các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động, như: dệt, may, giày dép; chế biến gỗ... còn chiếm tỷ trọng cao, ngành điện - điện tử, viễn thông còn mang nặng hình thức gia công, năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của một số sản phẩm còn thấp. Chậm chuyển dịch các ngành công nghiệp sử dụng lao động về địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa; Vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn chưa giải quyết triệt để; Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ (tăng tỷ lệ nội địa hóa) quy mô còn nhỏ, mức tăng trưởng thấp.

· Tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản các cụm công nghiệp theo quy hoạch còn chậm (2/43 cụm đang triển khai XDCB), nhất là các huyện miền núi: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, ... ảnh hưởng đến việc đầu tư phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngành nghề TTCN, công nghiệp nông thôn.

· Việc đầu tư lưới điện nông thôn, nhất là đầu tư cho các xã vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn về huy động vốn đầu tư. Đến cuối 2009, tỷ lệ hộ có điện của 4/18 xã điểm nông thôn đạt dưới 98% (Bình Lộc- Long Khánh, Phú Thịnh- Tân Phú, Phú Vinh, Phú Túc- Định Quán).
· Nguồn nhân lực hiện nay không những thiếu đội ngũ công nhân kỹ thuật, kỹ thuật cao mà còn thiếu đội ngũ lao động tay nghề thấp.
b) Lĩnh vực thương mại, dịch vụ
· Các ngành dịch vụ phát triển khá đa dạng nhưng chưa đồng đều ở các lĩnh vực, dịch vụ phát triển vẫn còn thiên về ngành truyền thống (thương mại bán lẻ), các ngành dịch vụ chất lượng cao đã được đầu tư nhưng tốc độ phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
· Mạng lưới chợ trên địa bàn được chú trọng đầu tư phát triển theo quy hoạch, tuy nhiên nhiều công trình chợ, siêu thị, trung tâm thương mại ở trung tâm các huyện, thị xã Long Khánh chậm hình thành; công tác sửa chữa nâng cấp chợ thực hiện còn hạn chế; tình trạng họp chợ tự phát, lấn chiếm lề đường, chưa đảm bảo VSATTP khá phổ biến, công tác xây dựng chợ, di dời tiểu thương vào chợ mới còn nhiều vướng mắc.
· Xuất khẩu nông sản chủ yếu là sản phẩm thô hoặc sơ chế, giá trị gia tăng của sản phẩm chưa cao. Một số doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư chế biến như cà phê bột, trái cây sấy... nhưng khả năng xuất khẩu còn hạn chế.
· Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu, mở rộng thị trường, xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng đặt ra khó khăn, thách thức mới cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và hộ sản xuất. Chi phí hỗ trợ đầu tư cho nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại còn hạn hẹp (kinh phí XTTM từ 2006-2010 khoảng 12 tỷ đồng), chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
2. Nguyên nhân
· Ảnh hưởng của lạm phát (2008) và suy giảm kinh tế thế giới (2009) đã dẫn đến giảm sức đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
· Các mặt hàng như may mặc, điện tử, gỗ, gốm mỹ nghệ… do quá chú trọng thị trường xuất khẩu, nên khi bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới, quay về với thị trường trong nước thì gặp rất nhiều khó khăn về thị phần, mẫu mã, sở thích người tiêu dùng trong nước...

· Thông tư số 97/2008/TT-BTC ngày 28/10/2008 của Bộ Tài chính quy định lãi suất vay, tỉ lệ vay chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (lãi suất cho vay cao, trong khi đầu tư lưới điện nông thôn vì mục đích an sinh, không hiệu quả, do đó ngành điện không thể vay lãi suất cao để đầu tư lưới điện nông thôn). Bên cạnh đó, khả năng huy động vốn tự nguyện đóng góp của dân để đầu tư lưới điện nông thôn tại các xã vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, do đời sống nhân dân rất khó khăn, trong khi kinh phí cần đầu tư khá lớn.
· Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp còn chậm. Quy mô cụm, điểm công nghiệp nhỏ, chỉ dưới 75 ha nên việc đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, điểm công nghiệp hiệu quả kinh tế không cao như khu công nghiệp, do vậy việc thu hút được các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm, điểm công nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn.

· Một số địa phương, đặc biệt là cấp xã chưa thật sự quan tâm công tác quản lý chợ, chưa bám sát quy hoạch, chưa chủ động thông tin, tuyên truyền vận động tiểu thương trong công tác xây dựng, sửa chữa, nâng cấp chợ.
3. Một số bài học kinh nghiệm
a) Tranh thủ ý kiến chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ của Bộ Công Thương và các Bộ ngành Trung ương, của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các sở, ban, ngành địa phương và với các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án của ngành.
b) Làm tốt công tác dự báo thông tin, tuyên truyền dưới mọi hình thức đa đạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức, góp phần quan trọng đưa cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống.
c) Nơi nào, địa phương nào có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phối hợp thực hiện của hệ thống chính trị thì nơi đó, địa phương đó thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.
d) Thường xuyên phối hợp nắm tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách, quy định của Pháp luật để có hướng dẫn, cụ thể hóa và kiến nghị tháo gỡ kịp thời.
PHẦN II
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI
TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2011-2015
I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU
I.1. Phương hướng
· Tạo bước chuyển biến mạnh về chất để phát triển bền vững công nghiệp Đồng Nai. Phát triển mạnh ngành công nghiệp mũi nhọn (cơ khí, điện- điện tử); công nghiệp phụ trợ; công nghiệp có lợi thế so sánh sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, nhất là nguyên liệu từ nông nghiệp; phát triển ngành công nghiệp môi trường; công nghiệp công nghệ sinh học... 
· Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, thu hút các dự án đầu tư vào các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, giá trị gia tăng cao, không gây ô nhiễm, sử dụng ít lao động. Di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi địa bàn thành phố và khu dân cư tập trung; chuyển dịch ngành công nghiệp dệt may, giày dép đầu tư về địa bàn nông thôn. 
· Triển khai có hiệu quả công tác khuyến công nông thôn, khu tái định cư, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, ngành nghề TTCN, đáp ứng nhu cầu tại chỗ và đẩy mạnh xuất khẩu. Liên kết, hình thành các hội ngành nghề công nghiệp nông thôn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu cho làng nghề.
· Tiếp tục phát triển mạnh thương mại dịch vụ theo hướng văn minh hiện đại; phát triển kết cấu hạ tầng thương mại đặc biệt là thương mại khu vực nông thôn, miền núi, trong đó chú trọng 18 xã điểm theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh. 
· Phối hợp các ngành chuyển dịch cơ cấu các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ chất lượng cao (tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đào tạo, viễn thông, y tế), phát triển các dịch vụ phân phối hiện đại, dịch vụ phục vụ nông nghiệp, phục vụ các KCN... Mở rộng liên kết các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm và các địa phương lân cận để phát huy lợi thế so sánh của từng vùng, từng địa phương và quan tâm phát triển mạnh xuất khẩu dịch vụ. 
· Từng bước đưa Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia và của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai có quy mô, hình thức phong phú, thiết thực.
I.2. Mục tiêu 
Trên cơ sở kết quả phát triển công nghiệp, thương mại giai đoạn 2006- 2010 và phương hướng phát triển giai đoạn 2011-2015, trong mối quan hệ với các tỉnh trong Vùng, xác định một số mục tiêu đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh như sau:

· GTSXCN của tỉnh đạt 205,5 ngàn tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng bình quân 2011- 2015 là 16%/năm.

· Tổng mức bán lẻ trên địa bàn tỉnh đạt 174,77 ngàn tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng bình quân 2011- 2015 là 25%/năm. Nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt 38% vào năm 2015.
· Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 14,774 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng bình quân 2011- 2015 là 16%/năm.

· Kim ngạch nhập khẩu của tỉnh đạt 14,353 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng bình quân 2011- 2015 là 14%/năm.

· Hầu hết số hộ dân trong vùng quy hoạch dân cư trên toàn tỉnh có điện sử dụng. Đối với 18 xã điểm nông thôn mới, giai đoạn 2011- 2015 đầu tư khoảng 55,3km đường dây trung thế; 70,5km đường dây hạ thế và dung lượng trạm biến áp 3.450KVA (vốn đầu tư khoảng 28,85 tỷ đồng), riêng năm 2010 đầu tư khoảng 21km đường dây trung thế, 49,6km đường dây hạ thế và dung lượng trạm biến áp 1.250KVA (vốn đầu tư khoảng 14,95 tỷ đồng). 
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
II.1. Phát triển công nghiệp
· Tập trung rà soát, xác định lại danh mục các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp có lợi thế so sánh trên địa bàn tỉnh để tập trung phát triển phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2010-2015.
· Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch các ngành công nghiệp phụ trợ; các quy hoạch chuyên ngành: ngành gốm mỹ nghệ; công nghiệp cơ khí; hoá chất; dệt may và giày dép; chế biến NSTP; Quy hoạch phát triển công nghiệp của các huyện; Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực; Chương trình khuyến công...

· Nghiên cứu xây dựng các chính sách, chương trình, đề án, quy hoạch phát triển công nghiệp phù hợp với quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

· Công tác khuyến công tập trung hỗ trợ khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, khuyến khích các hộ gia đình, tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu tại chỗ và tham gia xuất khẩu. 

· Phối hợp các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý chất thải công nghiệp tập trung, dự án khu công nghệ cao chuyên ngành sinh học; dự án Khu Liên hợp công nông nghiệp Donataba (Agro-land).
· Phối hợp với Bộ Công Trương và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 30/2007/QĐ-BCN ngày 17/7/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).
II.2. Phát triển thương mại, dịch vụ
· Phối hợp các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển thương mại, dịch vụ như: hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; tổng kho trung chuyển; Trung tâm hội chợ triển lãm và quảng trường xanh; dự án Trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế Long Thành... Tập trung phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ phục vụ các KCN, xuất khẩu dịch vụ qua biên giới. Tiếp tục phát triển thương mại điện tử theo kế hoạch.
· Tăng cường và nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại cả thị trường nước ngoài và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng, củng cố thị trường nội địa. Đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu và hạn chế nhập siêu. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản thực phẩm vào các kênh phân phối hiện đại như: Trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ đầu mối. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển mạng lưới, khai thác thị trường nội địa, đặc biệt là khu vực nông thôn, 18 xã điểm nông thôn mới.
· Tăng cường công tác quản lý thị trường, triển khai các biện pháp bình ổn thị trường, kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ găm hàng, nâng giá, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn lậu, gian lận thương mại...

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
Để đạt được mục tiêu và phương hướng phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại giai đoạn 2011 - 2015, ngành Công Thương tập trung vào một số giải pháp chính sau:

1. Tập trung thực hiện việc đổi mới nội dung, cải tiến nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương; thông tin về thị trường trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp
· Tổ chức tốt công tác thông tin, dự báo, tuyên truyền, phổ biến về cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan về lĩnh vực Công Thương đến các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh, công khai hoá công tác quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, thương mại thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
· Cải tiến và nâng cao chất lượng nội dung bản tin công nghiệp và thương mại hàng tuần, quý; thu thập thông tin các nguồn từ Bộ Công Thương, Bộ ngành Trung ương, tham tán thương mại các nước… để cung cấp cho các doanh nghiệp thiết thực, kịp thời. 

· Cập nhật chủ trương, chính sách, thông tin về tình hình thị trường trên trang tin điện tử (Website) của Sở Công Thương và Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai (bản tin thị trường); các thông tin chuyên đề trên đài truyền hình VTV.
2. Thường xuyên nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời.

· Tổ chức làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo định kỳ, để nắm các thông tin về khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, kịp thời đánh giá tình hình, đề xuất kiến nghị UBND tỉnh xử lý kịp thời, đồng thời tuyên truyền các chủ trương chính sách mới của nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 

· Thường xuyên làm việc với các địa phương hướng dẫn, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các cơ chế chính sách, pháp luật liên quan.
3. Giải pháp phát triển sản xuất công nghiệp
a) Xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch, chương trình, đề án cơ chế chính sách: Đẩy mạnh công tác xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch, chương trình, đề án cơ chế chính sách, cụ thể: Quy hoạch phát triển tổng thể ngành công nghiệp, cụm công nghiệp; các quy hoạch chuyên ngành công nghiệp; chương trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp; đề án nâng cao năng lực cạnh tranh; đề án chuyển đổi cơ sở dữ liệu công nghiệp từ tính theo GTSX sang tính theo GTGT; chính sách hỗ trợ di dời cho các doanh nghiệp ngành gốm sứ trên địa bàn Tp Biên Hòa..vv.
b) Xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh 2011-2015, có xét đến năm 2020 trình Bộ Công Thương phê duyệt làm cơ sở cho Ngành điện triển khai đầu tư xây dựng. Phối hợp triển khai thực hiện quy hoạch thủy điện bậc thang trên sông Đồng Nai đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 30/2006/QĐ-BCN ngày 31/08/2006. Phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai triển khai thực hiện chương trình tiết kiệm điện hàng năm trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phương án ưu tiên cấp điện cho sản xuất, xuất khẩu. Chủ động ứng phó với tình hình thiếu điện xảy ra trong các tháng mùa khô hàng năm. Kiểm tra giá bán điện nhà trọ trên địa bàn theo quy định. Huy động vốn đầu tư bằng nhiều nguồn để đầu tư lưới điện trung thế và trạm biến áp nông thôn, ưu tiên 18 xã điểm của đề án nông thôn mới; đầu tư lưới điện hạ thế cho các xã đã đầu tư xong lưới điện trung thế và trạm biến áp, tập trung các xã anh hùng và vùng đồng bào dân tộc.

c) Triển khai thực hiện Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn theo Quyết định phê duyệt số 38/2010/QĐ-UBT ngày 13/7/2010 của UBND tỉnh. Phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường và các sở, ban ngành thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT ngày 4/11/2009.

d) Phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; nghiên cứu cải tiến, đổi mới thiết bị công nghệ tiết kiệm nguyên vật liệu, thay thế nguyên liệu nhập khẩu, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. 

e) Phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, bao gồm cả các nhà máy xử lý chất thải tập trung nhằm đảm bảo đủ điều kiện để thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp theo hướng bền vững. 

f) Công tác khuyến công
· Tiếp tục phối hợp với các địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án Khuyến công đã được UBND tỉnh phê duyệt, nhất là tiến độ hình thành các cụm cơ sở ngành nghề nông thôn. 
· Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thông qua chính sách khuyến công Quốc gia và của tỉnh như: hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ tư vấn chuyển giao công nghệ, đầu tư mở rộng sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh; hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề…, trong đó chú trọng các hoạt động khuyến công gắn với nội dung thực hiện Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 29/12/2008 của Tỉnh Ủy, về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/08/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.
· Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động khuyến công về cơ sở vật chất, con người và cộng tác viên theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khuyến công.

4. Giải pháp phát triển thương mại, dịch vụ
a) Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Xây dựng và triển khai thực hiện đề án phát triển hạ tầng thương mại nông thôn 2011-2015, chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng, chợ phục vụ cho mua sắm, tiêu thụ hàng nông sản của địa phương. Xây dựng và triển khai Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại về lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng giai đoạn 2011-2015, có tính đến năm 2020; Quy hoạch phát triển hệ thống kho, cảng xăng dầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015.
b) Hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu các chính sách thương mại cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới. Phối hợp các thương vụ thương mại tại các nước tìm kiếm thị trường mới cho các sản phẩm chủ lực Đồng Nai xuất khẩu đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
c) Xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác cụ thể với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như các tỉnh đã ký kết hợp tác nhằm khai thác tối đa lợi thế giữa các địa phương.

d) Tăng cường công tác xúc tiến thương mại
· Tổ chức các hội nghị, hội thảo, kinh nghiệm xây dựng, phát triển hệ thống phân phối; gặp gỡ, liên kết các nhà cung cấp, nhà phân phối; Liên kết nhà sản xuất nội địa và nhà bán lẻ nhằm phát triển các kênh phân phối lâu dài, chú trọng thị trường nông thôn; đồng thời với việc hỗ trợ nông dân liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiêp vào hệ thống phân phối trên địa bàn và các tỉnh bạn như: Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối..vv.; Phối hợp tổ chức cho doanh nghiệp đưa hàng về nông thôn, đến với công nhân khu công nghiệp thông qua phiên chợ vui, ngày hội văn hóa, hưởng ứng phong trào “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
· Tranh thủ sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, phối hợp Cục XTTM, các Vụ Thị trường, VCCI và thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa dịch vụ. Tổ chức các doanh nghiệp gặp gỡ, tiếp xúc với các đoàn thương nhân nước ngoài đến Đồng Nai và Việt Nam.
· Phối hợp với các Sở Công Thương của một số tỉnh, thành phố trong khu vực Đông Nam bộ và cả nước trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý, xúc tiến thương mại, công tác khuyến công, quản lý thị trường..vv. 
· Xây dựng và khai thác có hiệu quả Cổng Thương mại Điện tử Đồng Nai. Từng bước kết nối các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hình thành các quan hệ giao dịch thương mại điện tử. Nghiên cứu triển khai nhiều hình thức xúc tiến thương mại điện tử.

f) Tăng cường công tác thanh tra, quản lý thị trường

· Kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, góp phần thúc đẩy hàng sản xuất trong nước chiếm lĩnh thị phần, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đưa hàng về tiêu thụ tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa theo chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

· Thường xuyên kiểm tra giá, bình ổn thị trường nhữg mặt hàng trong danh mục bình ổn và những mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng và sản xuất (phân bón, thuốc sâu, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y...). Xử lý nghiêm minh các vi phạm theo qui định của pháp luật. Phối hợp Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai cập nhật và thường xuyên đưa thông tin thị trường và giá cả những mặt hàng thiết yếu.

· Phối hợp các đơn vị thuộc sở ngành (Công an, y tế, thú y, BQL chợ…) và các địa phương kiểm tra điều kiện VSATTP các chợ, các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh chế biến thực phẩm, các quán ăn, nhà hàng, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Xử lý nghiêm các cơ sở không đủ điều kiện VSATTP nhằm phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng ngộ độc.

· Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm việc chấp hành pháp luật về thương mại, công nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng trên địa bàn tỉnh.
5. Cải cách hành chính

· Triển khai và duy trì thường xuyên việc giải quyết hồ sơ cấp phép, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, rà soát và loại bỏ những thủ tục không còn phù hợp, công khai những thủ tục hành chính đang áp dụng (hiện ngành còn 56 thủ tục hành chính). Phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan đề xuất thủ tục thực hiện một cửa liên thông.
· Phát huy vai trò tiện ích của đăng ký cấp phép qua mạng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, liên hệ đăng ký cấp phép qua mạng, giảm thủ tục hành chính và thời gian đi lại. 
· Sắp xếp và phân công cán bộ phụ trách bộ phận một cửa có đủ trình độ, năng lực, xử lý tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn. Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Phấn đấu xây dựng, thực hiện theo ISO 9001:2008. Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị theo hướng tinh gọn và không trùng chéo.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
IV.1. Kiến nghị Bộ Công Thương
1. Căn cứ Thông tư số 97/2008/TT-BTC ngày 28/10/2008 của Bộ Tài chính. Theo đó, các dự án đầu tư trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục các đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn được vay vốn. Trong đó, tỉnh Đồng Nai có 63 xã thuộc vùng khó khăn nằm trong diện được cho vay đầu tư lưới điện nông thôn. 

Hiện nay lãi suất cho vay là 9,6%/năm, mức cho vay 70% tổng vốn đầu tư và thời gian cho vay đối với dự án nhóm C tối đa là 6 năm. Với lãi suất và thời hạn cho vay theo quy định của Bộ Tài chính hiện nay là quá cao và sẽ rất khó khăn cho việc đầu tư lưới điện nông thôn, vì trong quá trình triển khai đầu tư lưới điện trung thế và trạm biến áp phải mất thời gian ít nhất là 2 năm, đồng thời các địa phương phải đầu tư lưới hạ thế sau các trạm biến áp để đưa vào sử dụng phải mất 1 năm, mặc khác theo quy định khấu hao của Ngành điện là phải 10 năm. Do đó việc trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ gặp khó khăn, đồng thời mức cho vay chỉ có 70% tổng vốn đầu tư không đáp ứng được nguồn vốn để thực hiện dự án. 

Do đó, kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh lãi suất cho vay là 3-4%/năm, mức cho vay là 100% và thời hạn vay là 10 năm đối với việc đầu tư lưới điện nông thôn, miền núi và hải đảo.

2. Chính phủ đã ban hành một số chính sách đặc thù đối với các Tỉnh thuộc địa bàn miền núi, địa bàn khó khăn (thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các vùng Tây Nguyên tại Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ tại Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 từ nguồn ngân sách trung ương). 

Ngày 17/6/2009, Liên Bộ Tài chính và Công Thương cũng có quy định tại Thông tư 125/2009/TTLT/BTC-BCT về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm, điểm công nghiệp đối với các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn theo danh mục địa bàn quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư và các địa bàn công nghiệp chậm phát triển được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng Nai không có địa bàn theo danh mục địa bàn quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. Tuy nhiên, trên địa bàn Tỉnh có nhiều địa bàn kinh tế - xã hội chậm phát triển như: Tân Phú, Cẩm Mỹ, Định Quán, Xuân Lộc và Thống Nhất, khả năng thu hút đầu tư cụm công nghiệp trên các địa bàn này gặp rất nhiều khó khăn do kém hấp dẫn nhà đầu tư,… Theo quy định tại Thông tư: “các địa bàn công nghiệp chậm phát triển được cấp có thẩm quyền phê duyệt” cũng sẽ được hỗ trợ theo Thông tư này. 

Do đó, kiến nghị Bộ Công Thương xem xét hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp từ ngân sách trung ương đối với 05 huyện miền núi: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, là 05 địa bàn có công nghiệp chậm phát triển, GTSXCN hàng năm dưới 1.000 tỷ đồng.

3. Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn từ ngân sách địa phương đầu tư xây dựng các chợ đầu mối nông sản, thực phẩm và chợ hạng 2, hạng 3 ở địa bàn nông thôn, miền núi, hải đảo và chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng chợ theo quy định của tại Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

4. Tăng mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia cho các địa phương. Hàng năm, tổ chức các đoàn xúc tiến thị trường nước ngoài, tìm kiếm đối tác kinh doanh, Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước,... để hỗ trợ cho doanh nghiệp của các địa phương tham gia, việc tổ chức đoàn được chia theo Khu vực, Vùng miền, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong khu vực, Vùng miền giao lưu, hợp tác và đẩy mạnh phát triển thị trường trong và ngoài nước.

5. Kiến nghị Bộ Công Thương sớm ban hành thống nhất trong toàn quốc về tổ chức hoạt động khuyến công từ Trung ương đến xã nhằm tạo điều kiện cho các địa phương thống nhất tổ chức và xây dựng hệ thống khuyến công của địa phương. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp nông thôn cả nước và từng vùng nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ cho khuyến công các địa phương nghiên cứu, tham khảo.
6. Xem xét điều chỉnh mở rộng đối tượng được hỗ trợ kinh phí khuyến công cho các đối tượng là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các ngành nghề như: may mặc, giày da, chế biến gỗ, công nghiệp phụ trợ, cơ khí, công nghiệp chế biến... khi trực tiếp đầu tư sản xuất tại các huyện miền núi và các huyện còn khó khăn thì được thụ hưởng như các đối tượng đang thụ hưởng chính sách khuyến công theo Nghị định 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.
7. Điều chỉnh nâng mức hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến vào các khâu sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xử lý môi trường. Vì theo quy định tại Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT, mức hỗ trợ này thấp hơn nhiều so với mức hỗ trợ trình diễn kỹ thuật (chỉ bằng 40% mức hỗ trợ trình diễn kỹ thuật) nên chưa thật sự khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đầu tư vào lĩnh vực này, nhưng hiện nay vấn đề môi trường đang là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm.
8. Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 108/2008/NĐ-CP  ngày 07/10/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất.
9. Sớm ban hành cơ chế chính sách về phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp môi trường.
10. Đề nghị Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Công nghệ cao (Luật số: 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008).
IV.2. Kiến nghị UBND tỉnh

1. Chỉ đạo Công an tỉnh có kế hoạch thường xuyên kiểm tra các chợ và xử lý các vi phạm PCCC, vệ sinh môi trường.
2. Chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường tiến hành cắm mốc đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chợ cho các chợ đang hoạt động trong quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Toàn bộ diện tích đất quy hoạch CCN Long Giao - huyện Cẩm Mỹ là đất trồng cây cao su thuộc quản lý của trực tiếp của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản CCN đang gặp vướng mắc về thỏa thuận giá đề bù giải phóng mặt bằng, Công ty Cao su Đồng Nai đưa ra giá bồi thường bình quân 491 triệu đồng/1ha cao su tại Quyết định 52/QĐ-CSVN; với đơn giá này cao hơn so với đơn giá bồi thường do UBND tỉnh Đồng Nai áp dụng, do đó chủ đầu tư hạ tầng gặp khó khăn khi triển khai dự án. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét xử lý vấn đề này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương sớm hoàn thành hạ tầng CCN.

4. CCN Quang Trung (Thống Nhất) có diện tích 79,87 ha (100% diện tích đất cao su) do Công ty Đại Dũng làm chủ đầu tư đã lập hoàn tất các thủ tục đầu tư, tuy nhiên đến nay vẫn bị trì trệ do chưa thống nhất giữa Chủ đầu tư hạ tầng và Tập Đoàn Công ty Cao su Việt Nam về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; Hiện nay, Tập Đoàn Công ty Cao su Việt Nam không chịu giao đất cho Công ty Đại Dũng đối với dự án này mà giành quyền làm chủ đầu tư CCN này. Trong khi đó, Công ty Đại Dũng đã hoàn tất toàn bộ hồ sơ ban đầu và đã gửi tiền đền bù vào Hội đồng đền bù huyện. Do đó, kiến UBND tỉnh xem xét giải quyết vấn đề này để xúc tiến nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng CCN Quang Trung.

5. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa rà soát, đánh giá các dự án đầu tư CCN trên địa bàn của các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa theo quy định thỏa thuận địa điểm dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND (nay được thay thế bằng Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND), báo cáo UBND tỉnh xử lý những chủ đầu tư không thiện chí để có biện pháp xử lý, mời gọi nhà đầu tư khác thật sự có năng lực và có nhu cầu đầu tư các CCN trên địa bàn các địa phương, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng các CCN trên địa bàn tỉnh.

6. Chấp thuận chủ trương và thống nhất với Bộ Công Thương xây dựng Trung tâm Tư vấn và Khuyến công Vùng Nam bộ tại Đồng Nai.
PHẦN III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào Kế hoạch của Sở, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo yêu cầu, chức năng nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình.

2. Giao Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này. Định kỳ có tổng hợp báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh hoặc có khó khăn vướng mắc, phản ánh về phòng Kế hoạch- Tài chính để kịp thời đề xuất, tham mưu lãnh đạo Sở xử lý./.

	Nơi nhận:

- UBND tỉnh; 
- Sở KHĐT;
- BLĐ SCT;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (xem trên websites);
- Lưu: VT, KHTC.
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